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–––––––––––––––––––––––– 
Hà Nội, ngày     tháng  6  năm 2023  

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 

––––––––––––––––––––– 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ 

qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn;  

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02/12/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 2647/QĐ-BTC ngày 07/12/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao dự toán chi NSNN năm 2023 - Kinh phí thực hiện Chương 

trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 - Mã số Chương trình 

0620-0629 - Loại 280-282 (Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ) cho các 

đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

theo các biểu đính kèm. 

 Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2023 được giao, Thủ trưởng các 

đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các 

văn bản hướng dẫn hiện hành. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các 

đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các đ/c Thứ trưởng; 

- KBNN;  

- Bộ Tài chính; 

- Lưu: VT, TC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
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Phụ lục 1

KP 

thường 

xuyên 

giao tự 

chủ

Trong 

đó: 10% 

lương

KP 

thường xuyên 

không giao tự chủ

Trong 

đó: vốn 

đối ứng

A B C D 1 2 3 4 5 6 7

280-282 A Các hoạt động kinh tế 98.223.000 98.223.000

0620-0629 I Lâm nghiệp và dịch vụ lâm nghiệp 98.223.000 0 0 98.223.000

1 Viện Điều tra Quy hoạch rừng 37.970.000 0 0 37.970.000

1.1 Văn phòng Viện Điều tra quy hoạch rừng 35.000.000 35.000.000 1053814 Thanh Trì - Hà Nội

1.2 Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam 2.970.000 2.970.000 1109109 Thanh Trì - Hà Nội

2 Viện Khoa học Lâm nghiệp 6.327.000 6.327.000

2.1
Văn phòng Viện Khoa học lâm nghiệp Việt

Nam
3.555.000 3.555.000 1053511 Nam Từ Liêm -HN

2.2
Văn phòng viện Giống và Công nghệ sinh

học Lâm nghiệp
2.772.000 2.772.000 1053105 Nam Từ Liêm - HN

3 Trường Đại học Lâm nghiệp 3.800.000 3.800.000 1053195 Hà Đông - HN

4 Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang 1.930.000 1.930.000 1053396 Việt Yên

5 Cục Kiểm lâm 7.251.000 7.251.000

5.1 Văn phòng Cục Kiểm lâm 7.251.000 7.251.000 1053835 Tây Hồ - HN

6 Cục Lâm nghiệp 40.945.000 40.945.000

6.1 Văn phòng Cục Lâm nghiệp 40.945.000 40.945.000 1103796 Tây Hồ - HN

GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2023 - CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ LÂM NGHIỆP  (ĐỢT 8- NĂM 2023)

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-BNN-TC  ngày        tháng        năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

ĐVT: nghìn đồng

Mã số NS
Tên Kho bạc NN giao 

dịchTổng số

KP thường 

xuyên giao tự chủ

KP thường xuyên 

không giao tự chủ
Loại, 

khoản
Mã số STT NỘI DUNG

 Dự toán chi NSNN

CHO NHIỆM VỤ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 



Biểu số 1.1

A B 1 2

TỔNG SỐ 98.223.000 -

1 Viện Điều tra Quy hoạch rừng 37.970.000

Điều tra, đánh giá và giám sát tài nguyên rừng

quốc gia, giai đoạn 2022-2025
35.000.000

Quyết định số 2327/QĐ-BNN-LN ngày 

13/6/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Kinh phí năm 2023 bao gồm kinh phí đã 

giao năm 2022 là 35 tỷ đồng.

Xây dựng mạng lưới Bảo tàng tài nguyên rừng

quốc gia, giai đoạn 2023-2025
2.970.000

Quyết định số 2325/QĐ-BNN-LN ngày 

13/6/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

2 Viện Khoa học Lâm nghiệp 6.327.000

Đánh giá thực trạng sử dụng giống, xây dựng

mô hình trình diễn và cơ sở dữ liệu ADN một

số giống cây trồng lâm nghiệp đã được công

nhận.

2.772.000
Quyết định số 2331/QĐ-BNN-LN ngày 

13/6/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát

triển rừng trồng gỗ lớn bằng các loài cây bản

địa mọc nhanh ở các vùng sinh thái

3.555.000
Quyết định số 2333/QĐ-BNN-LN ngày 

13/6/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

3 Trường Đại học Lâm nghiệp 3.800.000

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tổng

hợp nâng cao hiệu quả rừng phòng hộ đầu

nguồn

3.800.000
Quyết định số 2334/QĐ-BNN-LN ngày 

13/6/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

4 Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang 1.930.000

Đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp bảo tồn

và phát triển bền vững cây dược liệu trong môi

trường rừng ở các vùng sinh thái toàn quốc

1.930.000
Quyết định số 2335/QĐ-BNN-LN ngày 

13/6/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

5 Cục Kiểm lâm 7.251.000

Hỗ trợ thực hiện Đề án nâng cao năng lực cho

lực lượng kiểm lâm trong công tác quản lý,

bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng

giai đoạn 2021-2030

7.251.000
Quyết định số 2316/QĐ-BNN-LN ngày 

13/6/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

6 Văn phòng Cục Lâm nghiệp 40.945.000

a Các hoạt động, dự án 15.945.000

KẾ HOẠCH VÀ KINH PHÍ NĂM 2023 THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, HOẠT ĐỘNG ĐẶC THÙ THUỘC 

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 PHẦN GIAO 

CÁC ĐƠN VỊ  THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-BNN-TC  ngày        tháng  6  năm 2023 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT)

TT Tên đơn vị

Kinh phí năm 

2023 đề nghị 

phân giao dự 

toán (1000 đ)

Ghi chú



TT Tên đơn vị

Kinh phí năm 

2023 đề nghị 

phân giao dự 

toán (1000 đ)

Ghi chú

Hỗ trợ thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh

giai đoạn 2021-2025
1.538.000

Quyết định số 2311/QĐ-BNN-LN ngày 

13/6/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Hỗ trợ thực hiện Đề án Bảo vệ và phát triển

rừng vùng ven biển nhằm ứng phó với biến

đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh giai

đoạn 2021- 2030

1.172.000
Quyết định số 2310/QĐ-BNN-LN ngày 

13/6/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin ngành công

nghiệp chế biến gỗ
2.281.000

Quyết định số 2326/QĐ-BNN-LN ngày 

13/6/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Xây dựng và phát triển thương hiệu gỗ Việt 1.555.000
Quyết định số 2330/QĐ-BNN-LN ngày 

13/6/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Hỗ trợ thực hiện Đề án quản lý rừng bền vững

và cấp chứng chỉ rừng
3.000.000

Quyết định số 2319/QĐ-BNN-LN ngày 

13/6/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Điều tra, đánh giá thực trạng và xây dựng cơ

sở dữ liệu về đa dạng sinh học trong hệ thống

rừng đặc dụng

2.567.000
Quyết định số 2306/QĐ-BNN-LN ngày 

13/6/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Đánh giá thực trạng và đề xuất các mô hình

phát triển kinh tế đa dụng của hệ sinh thái

rừng toàn quốc

1.295.000
Quyết định số 2307/QĐ-BNN-LN ngày 

13/6/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Hỗ trợ triển khai Đề án Tổng thể bảo tồn voi

giai đoạn 2021-2025
487.000

Quyết định số 2318/QĐ-BNN-LN ngày 

13/6/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Duy trì, nâng cao năng lực quản lý hệ thống thông

tin quản lý ngành và chuyển đổi số trong lĩnh vực

lâm nghiệp

2.050.000
Quyết định số 66/QĐ-LN-CĐS ngày 

14/6/2023 của Cục Lâm nghiệp

b
Hoạt động của Ban Chỉ đạo và Văn phòng

Ban chỉ đạo
25.000.000

Quyết định số 01/QĐ-BCĐLNTW ngày 

10/4/2023 của Trưởng Ban chỉ đạo Trung 

ương thực hiện Chương trình 
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